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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiên của thầy thuộc

EIMADRO-500

Thành phần:
Mỗi viên nang cứng có chứa:
Hoạt chất: Cefadroxiì monohydrat tương đương với Cefadroxil khan S00mg,
Ta duoc: Magnesi Stearat, Cellulose vi tinh thé (PH-102), Natri lauryl sulphat, Bột Tale tinh

khiét.

Dược lực học:
Cefadroxil là kháng sinh nhómcephalosporin thé hệ 1, có tác dụng diệt khuẩn, ngăn cản sự phát
triển và phân chia của vi khuân bằng cách ứcchế tổng hợp vách tế bảo vi khuẩn.

Cefadroxil la din chất para - hydroxy của cefalexin và là kháng sinh dùng theo đường uống có
phổ kháng khuẩn tương tự cefalexin.

Thử nghiệm in vitro, cefadroxil có tác đụng diệtkhuẩn trên nhiễu loại vi khuẩn Gram dương và
Gram 4m. Cae vi khuẩn Gram dương nhạy cảm bao gồm các ching Staphylococcus cé tiét và

không tiết penicilinase, các chúng Streptococcus tan huyết beta, Streptococcus pneumoniae va
Streptococcus pyogenes. Cac vi khuẩn Gram âm nhay cam bao gém Escherichia coli, Kleb-siella

pneumoniae, Proteus mirabilis va Moraxella catarrhalis. Haemophilus influenzae thuong giam
nhay cam.

Theo các số liệu ASTS 1997, những chủng còn nhạy cảm tốt với các kháng sinh nhóm
cephalosporin thế hệ ! la Staphylococcus aureus, Staph. epidermidis, các chùng Streptococcus
tan huyết nhóm A, Streptococcus pneumoniae, va H. influenzae.
Một số chúng đang tăng mức kháng với các kháng sinh nhóm cephalosporin thể hệ 1 với tỷ lệ
như sau: Tỷ lệ kháng của £. coli voi cefalexin là khoảng 50%, tỷ lệ kháng của Proteus với
cefalexin là khoảng 25% và với cephalotin là 66%, tỷ lệ kháng của Klebsiella pneumoniae voi
cephalotin 14 66% các mẫu phân lập.
Phân lớn các chung Enterococcus faecalis (trade day 14 Streptococcus faecalis) va Enterococcus
faecium déu khang cefadroxil. Vé mat lam sàng, đây là những gợi ý quan trọng cho việc lựa chọn
thuốc để điều trị các nhiễm khuẩn sau phẫu thuật. Cefadroxil cũng không có tác dụng trên phan

lon ede chung Enterobacter spp., Morganella morganii (truéc đây là Proteus morganit) va

Proteus vulgaris. Cefadroxil khéng co hoat tinh dang tin cay trén cac loai Pseudomonas và

Acinetobacter calcoaceticus (truéc day 1a cdc loai Mima va Herellea).

Cae chung Staphylococcus khang methicilin hode Streptococcus pneumoniae khang penicilin déu
khang cac khang sinh nhom cephalosporin.

\Y
e
e

Dược động học:
Cefadroxil bén vững trong acid va duge hấp thụ rất tốt ở đường tiêu hóa. Với liễu uéng 500 mg
hoặc l ø, nông độ đỉnh trong huyết tương tương ứng với khoảng 16 và 30 microgam/ml, đạt được

sau I giờ 30 phút đến 2 giờ. Mặc đầu có nông độ đỉnh tương tự với nồng độ đình của cefalexin,
nông độ của cefadroxil trong huyếttương đượcduy trì lâu hơn. Thức ăn không làm thay đổi sự
hap thụ thuốc. Khoảng 20% cefadroxil gắn kết với protein huyết tương. Nửa đời của thuốc trong
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huyết tương là khoảng | giờ 30 phútở người chức năng thận bình thường; thời gian này kéo đài
trong khoảng từ 14 đến 20 giờ ở người suy thận.

Cefadroxil phân bố rộng khắp các mô và dịch cơ thể. Thể tích phân bề trung bình là 18 lít/J,73
mì, hoặc 0,31 livkg. Cefadroxil di qua nhau thai và bai tiết trong sữa mẹ.

Thuốc không bị chuyển hóa. Hơn 90% liều sử dụng thải trừ trong nud tiểu ở dạng không đổi
trong vòng 24 giờ qua lọc cầu thận và bài tiết ở ống thận. Do đó, với liều uống 500 mg, nồng độ

đỉnh của cefadroxil trong nước tiểu lớn hơn 1 mg/ml. Sau khi đùng liêu 1 g, nông độ kháng sinh
trong nước tiểu giữ được 20- 22 giờ trên mức nồng độ ức chế tối thiểu cho những vi khuẩn gây
bệnh đường niệu nhạy cảm. Cefadroxii được đảo thải nhiều qua thầm tách thận nhân tạo.

  

 

  

Chỉ định:
Cefadroxil được chỉ định để điều trị các nhiễm khuẩn nhẹ đến vừa ở đường hô hap, đường niệu,
da và cầu trúc đa, và nhiễm khuẩn xương gây bởi các chủng vi khuẩn nhạy cam.

Liễu lượng và cách dùng:

Ccfadroxil bền với acid và co thé uéng ma khong cân quan tâm tới bữaăn. Uống thuốc trong bữa

ăn có thể giúp làm giảm các khó chịuở đường tiêu hóa đôi khi gặp phải khi dùng các kháng sinh
cephalosporin udng.

Người lớn:
Nhiễm khuẩn đường niệu: Với nhiễm khuẩn đường niêu đưới không biển chứng (ví dụ viêm bàng
quang). liễu thường dùng lả 1-2 g mỗi ngày chia làm 1 hoic 2 lần. Với các nhiễm khuẩn đường
niệu khác, liễu thường dùng là 2g mỗi ngày chia lâm 2 lần.

Nhiễm khuẩn đa và cầu trúc đa: liễu thường dùng là | g mỗi ngày chia làm l hoặc 2 lần.

Viêm họng và viêm amiđan do liên câu beta tan huyết nhóm A: 1 g mỗi ngày chia làm | hoặc 2
lần, dùng trong 10 ngày.
Tre em:
Nhiễm khuân đường niệu: liễu thường dùng là 30mg/kg/ngày chia làm 2 lần.
Viêm họng và viêm amiđan, chốc lở: thường đùng là 30mg/kg/ngày chia lam 1 hoặc 2 lần.
Nhiễm khuẩn đa và cầu trúc đa khác: liều thường dùng là 30mg/kg/ngày chia lam 2 lan.
Điều trị nhiễm khuẩn do liên cầu beta tanhuyết phải ít nhất trong LŨ ngày.

 

  

 

Chồng chỉ định:
Chồng chỉ định cho các bệnh nhân mẫn cảm với các kháng sinh nhém cephalosporin.

Thận trọng:
Phải dùng thận trọng cho bệnh nhân suy thận (thanh thải creatinine dưới S0ml/phút/1,73 m”). Với
các bệnh nhân đã biết hay nghi ngờ suy thận, cần thăm khám lâm sảng cân thận và làm các xét
nghiệm thích hợp trước khi bất đầu điều trị.

Sử dụng kéo đài Cefadroxil có thể dẫn tới quá phát các vi sinh vật không mẫn cảm, Cần theo đối
chặt chẽ bệnh nhân.

Phụ nữ có thai: Loại B (Pregnancy category B). Các nghiên cứu về sinh sản đã được thực hiện

trên chuột công và chuột nhấtở liều gấp 11 lần liều ding cho người mà không phát hiện thấy sự
suy giảm khả năng sinh sản hay tác hại cho bào thai do cefadroxil monohydrat. Tuy nhiên chưa
có các nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát tốt trên phụ nữ có thai. Vì các nghiên cứu trên động vật
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không luôn luôn dự đoán được đáp ứng ở ngời, chỉ nên dùng thuốc trong khi có thai nếu thực sự

cẩn thiết.
Chuyển dạ va sinh nở: Chưa có nghiên cứu về dùng thuốc trong kbi chuyển đạ và sinh nở. Chỉ
nên dùng khi thực sự cần thiết,

Phụ nữ cho con bú: Nên thận trọng khi dùng cefadroxil cho phụ nữ cho con bú.

Tác dụng không mong muốn (ADR):

Ước tỉnh thấy tác dụng không mong, muốn ở 6% người được điều trị.

Thuong gap, ADR > 1/100
Tiêu héa: Buén nồn, đau bụng. nôn, ia chảy.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100
Mau: Tang bach cầu ura eosin.
Da: Ban da dang san, ngoai ban, ndi mày đay, ngửa.
Gan: Tang transaminase cé héi phuc.
Tiết niệu - sinh dục: Đau tỉnh hoàn, viêm âm đạo, bệnh nim Candida, ngứa bộ phận sinh dục.

Hiểm gặp, ADR < 1/1000
Toán thân: Phản ứng phản vệ, bệnh huyết thanh, sốt,
Máu: Giảm bạch câu trung tính, giảm tiểu cầu, thiếu mau tan mau, thử nghiệm Coombs dương

tính.

Tiểu hoa: Viểm đại tràng giả mạc, rồi loạn tiêu hóa.

Da: Ban đó đa hình. hội chứng Stevens - Johnson, pemphigus thông thường, hoại tử biểu bì nhiễm
độc (hội chứng Lyells), phù mạch.

Gan: Vàng da ứ mật, tăng nhẹ AST, ALT, viém gan.
Thận: Nhiễm độc thận có tăng tạm thoi uré va creatinin máu, viêm thận kẽ có héi phục.

Thân kinh trung ương: Co giật (khi dùng liều cao và khi suy giảm chức năng thận), đau đầu, tình

trạng kích động.
Bộ phận khác; Đau khớp.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi dùng thuốc.

Tương tác thuốc:

Cholestyramin gắn kết với cefadroxil ở ruột làm chậm sự hấp thụ của thuốc này. &
Giảm tác dụng: Probenecid c6 thé lam giam bai tiét cephalosporin. ?S

Tăng độc tính: Furosemid, aminoglycosid có thê hiệp đồng tăng độc tính với thận. `

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
Không ảnh hưởng

 

 Quá liều:
Các triệu chứng quá liêu cấp tính: Phần lớn chỉ gây buồn nôn, nôn và ia chảy. Có thê xảy ra quá
mẫn thân kinh cơ, va co giật, đặc biệt ở người bệnh Suy thận. | | if

Xu tn qua liéu can can nhac dén kha nang ding qua liéu cia nhiéu joai thuéc, sự tương tác thuốc Z2
và dược động học bất thường ở người bệnh, =
Thẩm tách thận nhân tạo có thể có tác dụng giúp loại bô thuốc khỏi máu nhưng thường không
được chỉ định.
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Bao vệ đường hô hấp của người bệnh, thông khí hỗ trợ và truyền dịch. Chủ yếu là điều trị hỗ trợ
hoặc giải quyết triệu chứng sau khi rửa, tây dạ dày ruột.

Đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hạn dùng: 2 năm kể từ ngày sản xuất

Không dùng thudc qua han sw dung.

Bao quan: Bao quản nơi khô ráo, ở nhiệt độ không qua 30°C.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc

Đểxa tâm với của trẻ em

Nhà sản xuất:

BRAWN LABORATORIES LTD

Dia chi: 13, NIT, Industrial Area, Faridabad-121001, Haryana, India  
PHO CYC TRUONG
ˆ ab MM b fn

©, tuyên Viel Hing
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